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THÔNG TIN CÂY THỊ ĐÀI QUĂN TRÊN SUỐI HOA LAN 

-------o0o------- 

 

I- THÔNG TIN CHUNG:  

1- Tên khác: Thị đài nhăn 

2- Tên khoa học:  Diospyros pilosanthera Blanco 

3- Họ Thị: Ebenaceae 

      

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1- Hình thái: ▪ Cây gỗ trung bình, cao 15m, đường kính khoảng 
30cm, vỏ đen. 

▪ Lá hình thuôn, dài 20cm, dày, không lông. 

▪ Hoa đơn tính; hoa đực 3-4 ở nách lá; đài 3, mép 
nhăn; hoa cái đơn độc, cánh hoa 1cm, màu trắng 
ngà. 

▪ Quả tròn, to 2cm, có đài đồng trưởng, nhăn nheo; 
hạt 8-10. 

▪ Mùa hoa quả: tháng 6-9. 

2- Sinh thái: 

Loài cây của châu Á nhiệt đới, thường mọc gần bãi cát ven biển hoặc 
trên đất bồi, chịu được khí hậu khô nóng. Tái sinh hạt tốt. 

3- Phân bố: ▪ Thế giới: phân bố ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á; 

▪ Việt Nam: ở Nam Trung bộ (Phú Yên, Khánh Hòa) và 
Nam bộ 

▪ Khánh Hòa: mới chỉ thấy ở Hòn Hèo. 

4- Tình trạng bảo tồn: 

Loài cây này hiếm thấy, cần được nhân giống phát triển. 

5- Công dụng: ▪ Gỗ cứng, lõi màu đen có vệt nâu. Sử dụng để làm đồ 
nội thất, đóng tủ, … 

▪ Quả ăn được. 

▪ Theo YHCT: Nước sắc vỏ cây uống để trị ho; lá non 
được dùng trị hắc lào. 

 

 

 
Thực hiện 

 
HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA 
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HÌNH ẢNH CÂY THỊ ĐÀI QUĂN TRÊN SUỐI HOA LAN 

 

 
 

Hình 1: Thị đài nhăn (Diospyros pilosanthera) – Cành lá & quả 
 

 
 

Hình 2: Thị đài nhăn – Mặt trên lá & quả 
 

 
 

Hình 3: Thị đài nhăn – Mặt dưới lá 


